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ベトナム単語トップ100

ベトナム単語 1～20
私 tôi

あなた bạn

彼 anh ấy

彼女 (彼奴) cô ấy

それ nó

私達 chúng tôi / chúng ta

あなた達 các bạn

彼ら họ

何 cái gì

誰 ai

どこ ở đâu

なぜ tại sao

どのように làm sao

どれ cái nào

いつ lúc nào

そして sau đó

もし nếu

本当に thật sự

でも nhưng

だから bởi vì
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ベトナム単語 21～60
ではない không

これ này

これが必要です Tôi cần cái này

これはいくらですか？ Cái này giá bao nhiêu?

あれ đó

全て tất cả

又は hoặc

と và

知る biết

知っています Tôi biết

知りません Tôi không biết

考える nghĩ

来る đến

置く đặt

取る lấy

見つける tìm

聞く nghe

働く làm việc

話す nói chuyện

与える (物) cho

好む thích

助ける giúp đỡ

愛する yêu

電話する gọi

待つ chờ đợi

あなたが好きです Tôi thích bạn

これは好きではありません Tôi không thích cái này

私のことが好きですか？ Bạn có yêu tôi không?
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愛しています Tôi yêu bạn

0 không

1 một

2 hai

3 ba

4 bốn

5 năm

6 sáu

7 bảy

8 tám

9 chín

10 mười

www.pinhok.com/ja/betonamu-go-o-manabu/

ベトナム単語 61～100
11 mười một

12 mười hai

13 mười ba

14 mười bốn

15 mười năm

16 mười sáu
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17 mười bảy

18 mười tám

19 mười chín

20 hai mươi

新しい mới

古い cũ

少ない ít

多い nhiều

いくら？ bao nhiêu?

いくつですか？ bao nhiêu?

間違った sai

正しい chính xác

悪い xấu

良い tốt

嬉しい hạnh phúc

短い ngắn

長い dài

小さい nhỏ

大きな lớn

あそこ đó

ここ đây

右 phải

左 trái

美しい xinh đẹp

若い trẻ

年寄り già

こんにちは xin chào

行って来ます hẹn gặp lại

はい được
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気を付けて bảo trọng nhé

気にしないで đừng lo

もちろん tất nhiên

今日は chúc ngày tốt lành

やあ chào


